
GIỚI THIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC BẮC 

Trường Tiểu học Lộc Bắc, đóng trên thôn 1, xã Lộc Bắc là một trong những xã đặc biệt khó khăn của 

Huyện – Trường nằm cách trung tâm huyện trên 35km.  

Trường gồm có: 11 lớp với trên 270 học sinh. Học sinh dân tộc Tây nguyên: Trên 70% tổng số học sinh toàn 

trường. Trường có 5 phòng kiên cố và một phòng cấp 4 đủ để dạy và học tối thiểu. 

 

Kinh tế của đồng bào càn gặp nhiều khó khăn – thu hoạch chủ yếu là chè và cà phê. 

- Sự quan tâm của phụ huynh đối với học sinh còn hạn chế.  

- Sự ham học của các em chưa thực sự nhiệt tình. 

Bên cạnh đó: Được sự quan tâm của các cấp các ngành của địa phương – và sự nhiệt tình của đội ngũ giáo 

viên nên vẫn duy trì tốt sĩ số và tỉ lệ chuyên cần. Các năm liên tục đều đạt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. 

 

Trên đây là một vài nét sơ bộ của trường Tiểu học Lộc Bắc để Hội nắm được rõ hơn. 

Trường tiểu học Lộc Bắc mong muốn các năm học sau Trường sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ưu ái cảu Hội 

đối với Trường.  

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN VỞ 

TỪ HỘI “NGƯỜI BẢO LÂM” 

 
TT 

TỔNG 

TT 

LỚP 
HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG LỚP DÂN TỘC 

01 01 Mai Thanh Bình TH Lộc Bắc 5A2 Kinh 

02 02 Ka Diễu TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

03 03 Ka Hợp  TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

04 04 Ka Lụa  TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

05 05 K’ Luyến A TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

06 06 K’ Luyến B TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

07 07 Âu Thị Bích Ngọc TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

08 08 Siam Thị Nhiệt TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

09 09 Ka Nhuận TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

10 10 Trần Xuân Quý TH Lộc Bắc 5A2 Kinh  

11 11 Ka Riềm TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

12 12 Trần Văn Thời TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

13 13 Ka Yến TH Lộc Bắc 5A2 Châu mạ  

14 01 K’ Chường TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

15 02 Ka Mừng TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

16 03 Ka Duyên TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

17 04 Ka Nga TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

18 05 K’ Min TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

19 06 Ka  Guyềng TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

20 07 K’ Lịch TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

21 08 Ka Nguyễn TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

22 09 K’ Tùng TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

23 10 K’ Dĩ TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

24 11 Ka Phẩm TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

25 12 Ka Rể TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  



26 13 K’ Din TH Lộc Bắc 4A1 Châu mạ  

27 01 K’ Giô Suê TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

28 02 Ka Lăn TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

29 03 Ka Kiều TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

30 04 K’ Lợp TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

31 05 Ka Thắm TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

32 06 Ka Thiêu TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

33 07 Ka Thùy TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

34 08 Ka Thúy TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

35 09 K’ Chi TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

36 10 Lưu Thị Trang TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

37 11 Hà Quang Lâm TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

38 12 Nguyễn Phúc Bảo Duy TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

39 13 Trần Xuân Mùi TH Lộc Bắc 5A1 Châu mạ  

40 01 K’ Tuyền TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

41 02 K’ Niệm TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

42 03 K’ Thái TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

43 04 K’ Vinh TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

44 05 Ka Thơm TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

45 06 K’ Hoàng Anh Dương TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

46 07 K’ Minh TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

47 08 Ka Hỉ TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

48 09 K’ Thuần TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

49 10 Ka Hà TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

50 11 K’ Tường TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

51 12 K’ Đức Huỳnh TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

52 13 Nguyễn Thị Ka Diệu TH Lộc Bắc 2A1 Châu mạ  

53 14 Bùi Văn Đức TH Lộc Bắc 2A1 Kinh  

54 01 K’ Bá TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

55 02 K’ Kiên TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

56 03 K’ Luyện TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

57 04 K’ Thuần TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

58 05 K’ Tùng TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

59 06 Ka Kiêm Ngân TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

60 07 K’ Quỳnh TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

61 08 Ka Phú TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

62 09 Ka Sẽm TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

63 10 K’ Vĩ TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

64 11 K’ Tú TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

65 12 K’ Điền TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

66 13 K’ Dân TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

67 14 Ka Duyễn TH Lộc Bắc 2A2 Châu mạ  

68 01 K’ Chương TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

69 02 K’ Din TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

70 03 Ka Hạnh  TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

71 04 Ka Hiêm TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

72 05 K’ Hơn TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  



73 06 Ka Huyền TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

74 07 Ka Thị Ngọc Huyền TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

75 08 K’ Lịch TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

76 09 Ka Loang TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

77 10 Ka Quỳnh TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

78 11 K’ Sơn TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

79 12 Nguyễn Thị Thủy Tiên TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

80 13 Lê Văn TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

81 14 Lơ Mu Ka Su Yin TH Lộc Bắc 3A1 Châu mạ  

82 01 K’ Duy  TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

83 02 Ka Dĩm TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

84 03 K’ Huẫn TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

85 04 K’ Kiệt TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

86 05 Ka Ly TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

87 06 K’ Mís TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

88 07 K’ Nhân TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

89 08 K’ Nhuyễn TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

90 09 K’ Nghim TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

91 10 K’ Hoàng Thanh Tùng TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

92 11 K’ Trí TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

93 12 K’ Vẫn TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

94 13 K’ Vi TH Lộc Bắc 3A2 Châu mạ  

95 14 Hà Thị Thùy Trang TH Lộc Bắc 3A2 Tày 

96 01 Ka Ánh TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

97 02 K’ Danh TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

98 03 K’ Lực TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

99 04 K’ Lập TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

100 05 Ka Nguyên TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

101 06 Ka Phân TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

102 07 K’ Điễu TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

103 08 K’ Khương TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

104 09 Ka Yến TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

105 10 K’ Cao Nguyên TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

106 11 K’ Phong TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

107 12 K’ Tiềm TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

108 13 Ka Nhẫn TH Lộc Bắc 4A2 Châu mạ  

109 01 K’ Tuấn Anh TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

110 02 Ka Bi TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

111 03 Ka Hiền TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

112 04 K’ Kiệt TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

113 05 K’ Liu TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

114 06 Ka Lũy TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

115 07 K’ Du Na TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

116 08 Ka Nhân TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

117 09 Ka Nhung TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

118 10 K’ Vriềm TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

119 11 K’ Thắng TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  



120 12 K’ Lĩnh TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

121 13 K’ Tuệ TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

122 14 Ka Lê Thanh Trúc TH Lộc Bắc 1A1 Châu mạ  

123 01 Ka Biểu TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

124 02 Ka Tuyết Châu TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

125 03 Ka Đẹp TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

126 04 Ka Phẩm TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

127 05 Trần Quốc Toản TH Lộc Bắc 1A2 Tày  

128 06 Lâm Ngọc Huy TH Lộc Bắc 1A2 Tày 

129 07 K’ Tú TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

130 08 K’ Khoa TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

131 09 Ka Thuyết TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

132 10 K’ Hoàng TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

133 11  Trần Anh Tuấn TH Lộc Bắc 1A2 Kinh 

134 12 Ka Thúy TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

135 13 K’ Luận TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

136 14 Ka My TH Lộc Bắc 1A2 Châu mạ  

137 01 Ka Biển TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

138 02 Ka Doanh TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

139 03 K’ Lạc TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

140 04 Ka Nhụy TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

141 05 Ka Thanh TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

142 06 Ka Thuyền TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

143 07 Ka Trang TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

144 08 Ka Doan TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

145 09 K’ Huân TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

146 10 Ka Nhiên TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

147 11 Ka Hà TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

148 12 Ka Hi TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

149 13 Ka Liêm TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

150 14 Ka Thắm TH Lộc Bắc 1A3 Châu mạ  

 


